
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 27 phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

06/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ONE-CA VIỆT NAM

0110223545

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4520

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh cà phê và các loại cà phê thành phẩm

4632

3. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo ngoại ngữ (Chỉ hoạt động sau khi được cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);

8559

4. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học 

8560

5. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
Chi tiết: Giặt khô, giặt ướt, là… các loại quần áo (kể cả loại 
bằng da lông) và hàng dệt, được giặt bằng tay, bằng máy giặt;

9620

6. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

7. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động thiết kế và trang trí nội thất

7410

8. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động dịch thuật, phiên dịch

7490

9. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô các loại

7710

10. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690(Chính)

11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

12. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ONE-CA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ONE-CA VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 086-6029-500
Email: phuc@itoakira-vn.com

Fax:
Website:
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13. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

14. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Hoạt động thương mại điện tử 
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

16. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách bằng hệ thống đường sắt ngầm hoặc 
đường sắt trên cao
- Vận tải hành khách bằng taxi 
- Vận tải hành khách bằng mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác
- Vận tải hành khách đường bộ loại khác trong nội thành, ngoại 
thành (trừ xe buýt)

4931

17. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

18. Cơ sở lưu trú khác 5590

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke)

5610

20. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

21. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.

5629

22. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

23. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(Trừ hoạt động của các Trung tâm giới thiệu việc làm theo 
Nghị định số 23/2021/NĐ-CP)
Chi tiết: Hoạt động tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, 
việc làm

7810

24. Cung ứng lao động tạm thời
(Trừ hoạt động cho thuê lại lao động)

7820

25. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
(Trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước 
ngoài và cho thuê lại lao động)

7830
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200.000.000 VNĐ

26. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

7912

27. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001084041371

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 1 ngõ 107 phố Cù Chính Lan, Tổ 69, Phường Khương Mai, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 1 ngõ 107 phố Cù Chính Lan, Tổ 69, Phường Khương Mai, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

HOÀNG MINH PHÚC Nam
08/07/1984 Kinh Việt Nam

09/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001084041371
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 1 ngõ 107 phố Cù Chính Lan, Tổ 69, Phường Khương Mai, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 1 ngõ 107 phố Cù Chính Lan, Tổ 69, Phường Khương Mai, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG MINH PHÚC Nam

08/07/1984 Kinh Việt Nam

09/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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